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1 Nguyễn Hải An TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Dân sự và Tố tụng Dân sự 3,0      0917328864 nhaian@hlu.edu.vn

2 Nguyễn Thị Bích TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS

Pháp luật lao động; pháp luât an sinh 
xã hội 3,0      0913143596 ntbich@hcmulaw.edu.vn

3 Lê Vĩnh Châu TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS

Nghiên cứu về lĩnh vực thi hành án dân 
sự và lĩnh vực hôn nhân và gia đình       3,0 0909.787.787 lvchau@hcmulaw.edu.vn

4 Đinh Thị Chiến TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Luật lao động       1,0 0949422256 dtchien@hcmulaw.edu.vn

5 Nguyễn Thái Cường TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS

Luật sở hữu trí tuệ, các khía cạnh 
thương mại liên quan đến quyền sở 
hữu trí tuệ, hợp đồng, bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng, dân sự, trọng tài.       3,0 0909556012 ntcuong@hcmulaw.edu.vn

6 Đỗ Văn Đại GS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Dân sự, Thương mại, Tư pháp quốc tế       4,0 0913018601 tsdovandai@yahoo.fr

7 Hồ Xuân Dũng TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS

Tiền lương; Quan hệ lao động; Lao 
động khu vực phi chính thức; Lao động 
trên nền tảng công nghệ; Quyền sở 
hữu trí tuệ đối với sản phẩm do người 
lao động làm ra (hoặc hướng dẫn AI làm 
ra); An sinh xã hội; Bảo hiểm y tế bổ 
sung; Đào tạo nghề cho người lao 
động; Bảo vệ việc làm khi thực hiện 
chuyển đổi số; Bảo vệ người lao động 
lớn tuổi

2,0      0903683308 hxdung@hcmulaw.edu.vn

8 PHÙNG VĂN HẢI TS

TOÀ ÁN 
Nhân dân 
TP.HCM Luật DS và TTDS Định hướng ứng dụng 2,0      0903908381 vanhai3979@yahoo.com.vn

9 Lê Minh Hùng PGS TS

Trường ĐH 
Công nghiệp 
Tp.HCM Luật DS và TTDS

Luật dân sự (Chủ thể QHPLDS, Tài sản, 
thừa kế, Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ, 
hợp đồng, BTTH ngoài hợp đồng), Luật 
Nhà ở, Luật KD BĐS, Bảo hiểm, Bảo vệ 
người tiêu dùng       3,0 0913943999 minhhungdhl@gmail.com
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10 Lê Thị Thúy Hương TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Luật lao động, Luật An sinh xã hội 3,0      0918880511 ltthuong@hcmulaw.edu.vn

11 SỸ HỒNG NAM TS

TOÀ ÁN 
Nhân dân 
TP.HCM Luật DS và TTDS

Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh 
chấp dân sự, pháp luật tố tụng dân sự 2,0      0912569546 Hanamtds@gmail.com

12
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung PGS TS

Trường ĐH 
Kinh tế - 
Luật, ĐHQG- Luật DS và TTDS

Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật 
sở hữu trí tuệ, Luật lao động 2,0      0902895518 nhungnth@uel.edu.vn

13 Nguyễn Xuân Quang TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Luật dân sự, sở hữu trí tuệ 3,0      903603773 nxquang@hcmulaw.edu.vn

14 Nguyễn Phương Thảo TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ       3,0 0917929979 npthao@hcmulaw.edu.vn

15 Nguyễn Văn Tiến TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật DS và TTDS

Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và 
gia đình, Luật Thi hành án dân sự 3,0      909735735 nvtien@hcmulaw.edu.vn

16 Vũ Thị Hồng Yến PGS TS
Trường Đại 
học Sài gòn Luật DS và TTDS

Sở hữu trí tuệ, hợp đồng, thừa kế, bồi 
thường thiệt hại, pháp luật về giao dịch 
bảo đảm, tài sản và quyền sở hữu 2,0      0973586499 Vthyen@sgu.edu.vn

17 Đặng Tất Dũng TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Hoạt động lập pháp; Xây dựng pháp 
luật; Quyền con người-Quyền công dân       2,0 0979785353 dtdung@hcmulaw.edu.vn

18 Trần Thị Thu Hà TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Bộ máy hành chính nhà nước; Pháp 
luật công vụ, cán bộ, công chức, viên 
chức; cải cách hành chính; hợp đồng 
hành chính 1,0      0949290877 tttha02@hcmulaw.edu.vn

19 Nguyễn Cảnh Hợp PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật 
Tố tụng hành chính       2,0 0913881135 nchop@hcmulaw.edu.vn

20 Nguyễn Mạnh Hùng TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC Luật Hiến pháp và Luật Hành chính       3,0 0908690140 nmhung@hcmulaw.edu.vn

21 Nguyễn Thị Ngọc Mai TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC Luật Hiến pháp và Luật Hành chính       1,0 0909371076 ntnmai@hcmulaw.edu.vn

22 Vũ Văn Nhiêm PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Lý 
luận về nhà nước và pháp luật       3,0 0908474199 vvnhiem@hcmulaw.edu.vn

23
Dương Hồng Thị Phi 
Phi TS

Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Quyền lập pháp, xây dựng pháp luật, 
văn bản pháp luật       1,0 0941952009 dhtpphi@hcmulaw.edu.vn
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24 Nguyễn Văn Quang PGS TS

Trường Đại 
học Luật Hà 
Nội Luật HP và luật HC

Luật hành chính trong các lĩnh vực; luật 
hành chính so sánh; kiểm soát hoạt 
động hành chính nhà nước; luật hành 
chính và  quản lý công       4,0 0976804244 nguyenvanquang@hlu.edu.vn

25 Lê Việt Sơn TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Pháp luật tố tụng hành chính; Pháp luật 
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng.       2,5 0902528094 lvson@hcmulaw.edu.vn

26 Nguyễn Thị Thiện Trí TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Chính quyền địa phương, Bộ máy hành 
chính, cải cách hành chính 1,0      0919818138 ntttri@hcmulaw.edu.vn

27 Đỗ Thanh Trung TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HP và luật HC

Quyền lực nhà nước (lập pháp, hành 
pháp, tư pháp), chính quyền địa 
phương, tổ chức và hoạt động cơ quan 
tư pháp, án lệ, nguồn luật, giải thích 
pháp luật, liên quan đến các học thuyết 
pháp lý       3,0 0902345036 dttrung@hcmulaw.edu.vn

28 Lê Văn Cảm GS TSKH
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Luật hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm 
học       4,0 0916219788 lvcam@hcmulaw.edu.vn

29 Lê Huỳnh Tấn Duy PGS TSKH
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS Luật tố tụng hình sự       1,0 0903689711 lhtduy@hcmulaw.edu.vn

30
Nguyễn Thị Phương 
Hoa PGS TS

Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS Luật hình sự - tố tụng hình sự       3,0 0908377972 ntphoa@hcmulaw.edu.vn

31 Nguyễn Ngọc Hòa GS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

- Lý luận về lỗi trong pháp luật hình sự
- Cấu thành tội phạm - Lý luận và thực 
tiễn
- Pháp luật hình sự về ngân hàng; pháp 
luật hình sự về đất đai; pháp luật hình 
sự về an ninh mạng.       3,0 0903404589 nnhoa@hcmulaw.edu.vn

32
NGUYÊN THỊ ÁNH 
HỒNG TS

Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Các nghiên cứu về tội phạm và hình 
phạt; Nghiên cứu về các nhóm tội phạm 
cụ thể 2,0      0903158136 Ntahong@hcmulaw.edu.vn

33
Nguyễn Huỳnh Bảo 
Khánh TS

Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Tố tụng hình sự và thi hành án hình sự
      2,0 0907711717 nhbkhanh@hcmulaw.edu.vn
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34 Phạm Thái TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Khởi tố, Điều tra VAHS, Biện pháp 
cưỡng chế trong tố tụng hình sự 2,0      903764466 pthai@hcmulaw.edu.vn

35 Lê Nguyên Thanh TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình 
sự; Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng 
hình sự; chứng cứ điện tử; biện pháp 
ngăn chặn trong tố tụng hình sự; tranh 
tụng trong tố tụng hình sự; tư pháp đối 
với người chưa thành niên; hợp tác 
quốc tế trong tố tụng hình sự; 2,0      0913670074 lnthanh@hcmulaw.edu.vn

36 Mai Thị Thủy TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật HS và TTHS

Luật hình sự: Tội phạm, hình phạt, 
người chưa thành niên       3,0 0978685815 mtthuy@hcmulaw.edu.vn

37 Hà Thị Thanh Bình PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, 
Luật Cạnh tranh, Luật Đầu tư, Luật Hợp 
đồng, Luật WTO       3,0 0903955868 httbinh@hcmulaw.edu.vn

38 Phan Trung Hiền PGS TS
Trường Đại 
học Cần Thơ Luật Kinh tế

Luật đất đai, Luật hành chính, Lý luận 
về nhà nước và pháp luật       2,0 0983911916 pthien@ctu.edu.vn

39 Phạm Trí Hùng TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Pháp luật cạnh tranh       2,0 0936498169 pthung@hcmulaw.edu.vn

40 Nguyễn Hương Ly TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Luật Tài chính (Thuế, ngân sách, đầu tư 
công..)       1,0 0987836824 nhly@hcmulaw.edu.vn

41 Phan Phương Nam TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Pháp luật về tài chính, ngân hàng, thuế, 
chứng khoán, ngân sách nhà nước       2,0 0918103425 ppnam@hcmulaw.edu.vn

42 Lê Trường Sơn TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Pháp luật về hợp đồng, các phương 
thức giải quyết tranh chấp kinh doanh 
thương mại       3,0 0907971999 ltson@hcmulaw.edu.vn

43 Lưu Quốc Thái PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Pháp luật đất đai, Pháp luật kinh doanh 
bất động sản, Pháp luật môi trường       3,0 0903768913 lqthai@hcmulaw.edu.vn

44 Nguyễn Thị Thủy PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật 
Thuế, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật 
kinh doanh chứng khoán, Tài chính tiền 
tệ       5,0 0974777879 ntthuy@hcmulaw.edu.vn
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45 Nguyễn Văn Vân PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Luật tài chính ngân hàng chứng khoán 
bảo hiểm, đầu tư công, đấu thầu, tài 
chình đầu tư giáo dục, giao dịch bảo 
bảm       3,0 0908282854 nvvan@hcmulaw.edu.vn

46 Phạm văn Võ TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Kinh tế

Luật đất đai, môi trường, kinh doanh bất 
động sản, y tế.       3,0 0903928190 pvvo@hcmulaw.edu.vn

47
Nguyễn Thị Thanh 
Xuân TS

Trường Đại 
học Kinh tế-
Luật Luật Kinh tế

Pháp luật đất đai, nhà ở và kinh doanh 
bất động sản       3,0 0908818858 xuanntt@uel.edu.vn

48 Trần Việt Dũng PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

Luật thương mại quốc tế, các biện pháp 
phòng vệ thương mại, luật đầu tư quốc 
tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, 
trọng tài quốc tế, công nghệ và pháp 
luật, bảo vệ môi trường và thương mại 
quốc tế, thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm       7,0 0909817299 tvdung@hcmulaw.edu.vn

49 Trần Thị Thùy Dương PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

Các vấn đề liên quan đến Thương mại 
quốc tế, Công pháp quốc tế, Luật so 
sánh       5,0 0907267217 tttduong@hcmulaw.edu.vn

50 Lê Thị Nam Giang PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế Sở hữu trí tuệ, tư pháp quốc tế 5,0      0901363695 giangle@hcmulaw.edu.vn

51 Lê Thị Ngọc Hà TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

(i) Pháp luật về đầu tư quốc tế; (ii) Pháp 
luật về Giải quyết tranh chấp (a) thương 
mại quốc tế, (b) đầu tư quốc tế.       1,0 0928193085 ltnha02@hcmulaw.edu.vn

52 Nguyễn Thị Hoa TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

Những vấn đề pháp lý liên quan đến 
thương mại quốc tế; nghiên cứu về hợp 
đồng có so sánh với pháp luật nước 
ngoài; giải quyết tranh chấp ngoài tòa 
án; pháp luật liên quan đến ứng dụng 
công nghệ số       3,0 0965463907 nthoa@hcmulaw.edu.vn

53 Trần Thăng Long PGS TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

Luật Quốc tế, Luật Đầu tư quốc tế, Luật 
Thương Mại Quốc tế       5,0 0979213099 ttlong@hcmulaw.edu.vn

54 Phan Hoài Nam TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế Luật quốc tế, Luật so sánh       3,0 0989618977 phnam@hcmulaw.edu.vn
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55 Nguyễn Thị Thu Thảo TS
Trường ĐH 
Luật Tp. HCM Luật Quốc tế

Pháp luật về an toàn thực phẩm; Hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại, Luật 
WTO, Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 
đối với thực phẩm được tạo ra từ công 
nghệ mới và côn trùng 2,0      0947748034 nttthao02@hcmulaw.edu.vn


